
 
UBND TỈNH/ TP Trà Vinh                     DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2017 

 

          Sở GD&ĐT Trà Vinh                                                                                            Trường  THPT Hàm Giang 

 
         Khóa thi ngày: 22/6/2017 
 
 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
xét TN 

Ghi chú   

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÀNE Nữ 08/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.98 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÉ Nam 28/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.35 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÌNH Nam 02/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.37 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÂU Nam 04/03/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.50 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ KIM CHI Nữ 22/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.69 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 15/02/1999 TRÀ VINH Kinh 5.52 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ DIỆU Nữ 22/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.15 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ DƠI Nữ 06/12/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.36 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÉ DUNG Nữ 04/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.47 Đạt 
10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HÀNH Nam 05/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.90 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CHÍ HẢO Nam 03/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.39 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ BÉ HẰNG Nữ 15/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.44 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG Nữ 23/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.42 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯ HÙNG Nam 27/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.51 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Nữ 24/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.92 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH KHẢI Nam 09/02/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.22 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ LINH Nữ 15/03/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.30 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU HẢI MI Nữ 16/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.59 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG NHẬT NAM Nam 13/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.36 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NHAN THANH NĂNG Nam 19/04/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.36 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MỶ NGUYÊN Nữ 01/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.03 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHANH Nam 10/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.72 Đạt 



23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHẬT Nam 10/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.70 Đạt 
24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ THANH NHI Nữ 09/02/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.43 Đạt 
25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM NON NƯỚC Nam 08/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.33 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THANH PHONG Nam 02/04/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.56 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO HOÀNG PHÚC Nam 02/03/1999 TRÀ VINH Kinh 5.46 Đạt 
28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 02/04/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.25 Đạt 
29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ TÊ QUI Nữ 28/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.98 Đạt 
30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SANG Nam 01/10/1996 TRÀ  VINH Khơ Me 5.76 Đạt 
31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ HỒNG SƯƠNG Nữ 09/04/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.97 Đạt 
32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THA Nữ 13/09/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.39 Đạt 
33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM OANH THA Nữ 08/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.99 Đạt 
34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CÔ THỊ THÀ Nữ 28/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.76 Đạt 
35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HỒNG THẮM Nữ 04/12/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.35 Đạt 
36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HỒNG THẮM Nữ 08/12/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.46 Đạt 
37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ SA THE Nữ 01/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.35 Đạt 
38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỜI Nam 07/03/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.87 Đạt 
39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ BÍCH THUYẾT Nữ 09/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.18 Đạt 
40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ XUÂN THƯ Nữ 15/02/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.99 Đạt 
41 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THƯƠNG Nữ 30/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.92 Đạt 
42 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU TIÊN Nữ 03/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.92 Đạt 
43 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TINH Nam 04/05/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.14 Đạt 
44 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN TRA Nam 15/03/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.65 Đạt 
45 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ TRINH Nữ 01/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.50 Đạt 
46 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH TUYỀN Nữ 01/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.17 Đạt 
47 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TƯƠI Nữ 04/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.51 Đạt 
48 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ RA VI Nữ 09/03/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.39 Đạt 
49 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA VONG Nữ 12/04/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.45 Đạt 
50 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC XUÂN Nữ 02/02/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.61 Đạt 
51 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ Ý Nữ 05/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.91 Đạt 

 
 

 


